
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 36 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/04/2026 

1 SHCN   

2 KHTN Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố 
sinh thái Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
3 KHTN Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố 

sinh thái 

4  GDTC 

Kiểm tra HKII 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC 
Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E7: Back-up periods 
Listening Test 
E8: ORAL TEST DAY 1 
E9: SPEAKING TEST 
E10: ORAL TEST  Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E7: Listening Test 
E8: REVIEW 
E9: REVIEW 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 4 

9 Ngữ Văn Thực hành tiếng Việt B9 (tt) Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

21/04/2026 

1 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub" 
Mang TBĐT 

2 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub" 

3 GTS Dự án Giá trị Khiêm tốn (tiếp theo) 
Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  LS&ĐL Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam 
nữa cuối thế kỉ XIX (tiết 1)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  

5 LS&ĐL Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam 
nữa cuối thế kỉ XIX (tiết 1)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  

6 English 

E7: Speaking Test 
E8: LISTENING TEST 
E9: LISTENING TEST 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 4 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

7 English 
E7: Speaking Test 
Back-up periods 
E8: REVIEW 
E9: REVIEW 
E10: IELTS sample speaking 11 

8 English  

9 Ngữ Văn Ôn tập kiểu bài văn kể lại một chuyến 
đi 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
22/04/2026 

1 English (Expat) E7: Speaking Test 
E8: ORAL TEST DAY 2 
E9: SPEAKING TEST 
E10: Review 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 English (Expat) 

3 Công nghệ Kiểm tra HKII  

4  Công nghệ Kiểm tra HKII  

5 KHTN Bài 43. Quần xã sinh vật  Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

6 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra CKII 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Ngữ Văn Ôn tập Kiểm tra CKII 

8 Toán Ôn tập Kiểm tra CKII 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán Ôn tập Kiểm tra CKII 

Thứ Năm 
Thursday 

23/04/2026 

1 Toán Ôn tập Kiểm tra CKII 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Ôn tập Kiểm tra CKII 

3 Mỹ thuật Kiểm tra HKII Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  Math Review 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

5 Math Review 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

6 English (Expat) 
E7: Reading & Language art G5: Unit 3 
E8: ORAL TEST DAY 3 and Review 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 5 
E10: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 

Mang theo TBĐT 
7 English (Expat) 



  

 

 

 

& WB p.88 

8 Âm nhạc 
Kiểm tra HKII 
 

Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

9 Âm nhạc 

Thứ Sáu 
Friday 

24/04/2026 

1 LS&ĐL Ôn tập CKII Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  

2 GDCD/KNS Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 
các chất độc hại - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 KHTN Bài 43. Quần xã sinh vật   

4  Tin học - CN-KT 
Kiểm tra HKII Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT 

6 Đại sứ 

Theo sự hướng dẫn của GV 
7 Đại sứ 

8 HĐTN.HN 

9 HĐTN.HN 


